
       UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 

TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     

  PHÂN CÔNG  KHẢO SÁT TIẾNG ANH KHỐI 9 

NĂM HỌC 2019-2020 

 

Lớp 
Số lượng 

Học sinh 
Ca Khảo sát Ngày khảo sát Giám thị 

9/1 37 
Ca1 

07h00—8 h30 
29/04/2020 

Trương Tuấn Đạt 

Mai Thị Ngọc Nhung 

9/2 37 
Ca 1 

7h00—8h30 
29/04/2020 

Trần Thị Thùy Trang 

Trần Thị Thu Nga 

9/3 37 
Ca 2 

8h45—10h15 
29/04/2020 

Trương Tuấn Đạt 

Mai Thị Ngọc Nhung 

9/4 39 
Ca2 

08h45—10h15 
29/04/2020 

Trần Thị Thùy Trang 

Trần Thị Thu Nga 

9/5 35 
Ca3 

10h30—12h0 
29/04/2020 

Trương Tuấn Đạt 

Mai Thị Ngọc Nhung 

9/6 37 
Ca3 

10h30—12h00 
29/04/2020 

Trần Thị Thùy Trang 

Trần Thị Thu Nga 

9/7 37 
Ca4 

13g30 -15g0 
29/04/2020 

Trương Tuấn Đạt 

Mai Thị Ngọc Nhung 

9/8 36 
Ca4 

13g30 -15g0 
29/04/2020 

Trần Thị Thùy Trang 

Trần Thị Thu Nga 

99 39 
Ca 5 

15g15- 16g45 
29/04/2020 

Trương Tuấn Đạt 

Mai Thị Ngọc Nhung 

TS 334 5 ca   

  Ca dự phòng bổ sung 06/4/2020 
Trần Thị Thùy Trang 

Trần Thị Thu Nga 

                                                                                           Ngày 20 tháng 4 năm 2020 

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                                     

                                                                                                    Trần Thị Mỹ Hạnh 


